CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ  HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO

VIÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
2.1 .  KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
2.1.1.  Tóm tắt lịch sử phát triển của trường
      2.1.2.  Chức năng nhiệm vụ của trường
Chương trình đào tạo:

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế nhân sự của trường

      Cơ cấu tổ chức bộ máy của trường gồm có: Ban Giám hiệu, …… phòng chức năng, …… khoa chuyên môn, ……… tổ bộ môn và …….. đơn vị trực thuộc Ban Giám Hiệu, cụ thể:
- Ban Giám Hiệu :    Có 04 người

+ Hiệu trưởng  phụ trách chung 

+ 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo

+ 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách ……………..
+ 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách …………………..
Tư vấn cho Hiệu trưởng có Hội đồng đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác (Hội đồng xét lên lên lớp, xét tốt nghiệp, Hội đồng mua sắm trang thiết bị ...)
Biên chế nhân sự:  

         - Tổng số CB-GV-CNV 
………. người  

Trong đó:
+ Biên chế




                  ………… người 

+ Hợp đồng quỹ lương và thử việc 
         ………… người 

+ Số CB-GV-CNV hợp đồng ngoài quỹ lương      ………… người
2.1.4.  Ngành, nghề đào tạo 

   2.1.4.1. Đào tạo Cao đẳng gồm các ngành: Theo phụ lục 1  kèm theo
· Mục tiêu đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, trình độ cao đẳng 
  2.1.4.2. Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp gồm các ngành  Theo phụ lục 2 
 Mục tiêu đào tạo Trung cấp ngành cơ khí chế tạo

2.1.5.  Quy mô tuyển sinh hàng năm
Căn cứ vào đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, hàng năm nhà trường lập kế hoạch tuyển sinh và đề nghị chỉ tiêu tuyển sinh gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐ- TB&XH và Ủy ban Nhân dân Thành phố duyệt giao chỉ tiêu cho trường.

2.2 .  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO Ở TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
2.2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên khoa Công nghệ cơ khí 2.2.1.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý:

   Đội ngũ cán bộ quản lý của khoa cơ khí gồm có:  Trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa giúp việc cho trưởng khoa và 03 tổ  trưởng bộ môn của 03 tổ bộ môn:

   + Bộ môn Kỹ thuật cơ sở cơ khí
   + Bộ môn chế tạo máy 1
   + Bộ môn chế tạo máy 2
Điểm mạnh của đội ngũ cán bộ quản lý của khoa: …………………………………...
Điểm yếu của đội ngũ cán bộ quản lý của khoa: ………………………………………………………………………
2.2.1.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên 

       
- Về số lượng:

 Tính đến tháng 01-2019 tổng số giáo viên của khoa cơ khí là …….. giáo viên (trong đó có …….. giáo viên hợp đồng ngoài ngân sách), được biên chế cho hoạt động giảng dạy và quản lý trong các tổ bộ môn như sau: 
  Bảng 2:   Thống kê số lượng giáo viên khoa cơ khí theo tổ bộ môn
	TT
	Tổ bộ môn
	Số GV
	Biên chế
	Hợp đồng
	Nữ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	       TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	



- Về chất lượng:

Chất lượng giáo viên được đánh gía qua nhiều tiêu chí, ở đây tác giả tập trung vào tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn so với quy định và trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên. 
+ Để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên của khoa so với chuẩn quy định, tác giả đã tiến hành lấy ý kiến của Trưởng khoa thông qua trả lời phiếu khảo sát, kết quả được trình bày trong bảng số 
Bảng 3:  Ý kiến của Trưởng khoa về thực trạng
               đội ngũ giáo viên hiện nay
	TT
	Nội dung
	Kết quả
	Tỷ lệ

	1
	Số lượng giáo viên dạy lý thuyết đúng chuẩn
	
	

	2
	Số lượng giáo viên dạy thực hành đúng chuẩn
	
	

	    3
	Số lượng giáo viên dạy lý thuyết + thực hành đúng chuẩn
	
	

	   4
	Số lượng giáo viên chưa đạt chuẩn
	
	



Số liệu ở bảng 3 cho thấy:  

+ Thực trạng trình độ đào tạo của giáo viên được trình bày trong bảng 4 
 Bảng 4:  Trình độ, cơ cấu độ tuổi và thâm niên giảng dạy của đội ngũ giáo viên
	 
	Tổng

số
	Chuyên môn
	Chính trị
	Tuổi đời
	Thâm niên(năm)

	 
	 
	Ths
	ĐH
	CĐ
	CC
	TrC
	SC
	<30
	<40
	<50
	≥50
	<5
	<10
	≥10

	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


           Bảng 5:  Cơ cấu trình độ sư phạm được đào tạo của đội ngũ giáo viên
	Giáo viên
	Số lượng
	ĐH.SPKT
	CĐ.SPKT
	SP cấp 1
	SP cấp 2

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2.2. Thực trạng quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo ngành cơ khí chế tạo
2.2.3.  Thực trạng hoạt động giảng dạy của giáo viên ngành cơ khí chế tạo 
    2.2.4.  Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên ngành cơ khí chế tạo
2.2.5. Thực trạng quản lý CSVC và các hoạt động khác

2.2.5.1. Thực trạng CSVC tại khoa cơ khí 
     Khoa cơ khí được xây dựng từ những năm 1960, sau nhiều lần sữa chữa và nâng cấp cho phù hợp với ngành nghề đào tạo. Hiện nay trên thực tế tổng diện tích trong xưởng do Khoa cơ khí đang quản lý là ………….. m2

                  -  ………..  xưởng                                                                     ………….. m2
( …… xưởng Tiện, …….. xưởng Phay,… xưởng Hàn, … xưởng Nguội, …. xưởng cơ điện,   ………..  )

  -  …….. phòng lý thuyết                        .                             ............ m2
                  - ……. phòng  CNC                                                              …….. m2

  -  Văn phòng khoa                                                               …… m2


  -  Hành lang, công trình phụ                                           ……….. m2

Trị giá máy móc trang thiết bị của khoa hiện đang quản lý khoảng ………. triệu đồng

Phòng CNC và CNC Công nghiệp: tổ chức cho HS, SV học tập lý thuyết và thực hành Công Nghệ CNC; Công Nghệ CAD/CAM; lý thuyết CAD/CAM/CNC. Tính theo hiệu suất sử dụng mặt bằng hiện tại là khoảng 100%, nhưng hiệu suất sử dụng các trang thiết bị trong phòng CNC là >100%.

Xưởng Tiện:  Thực  hiện  nhiệm  vụ  tổ  chức  giảng  dạy thực hành Tiện cơ bản và Tiện chuyên ngành cho các lớp ngành cơ khí chế tạo 
Thực tế toàn bộ xưởng Tiện có …….. máy tiện, trong đó có 7 máy từ 1986 của Liên xô cũ; Tính trung bình: …… HSSV/ 1máy/ 1 buổi thực hành. Hiện nay do lớp đông, không đủ máy. Nên mỗi ngày bố trí học 03 ca 

Xưởng Phay: Thực hiện nhiệm vụ tổ chức giảng dạy thực hành Phay cơ bản và Phay chuyên ngành cho các lớp ngành cơ khí chế tạo hệ TC và cao đẳng

Thực tế có …….. máy hoạt động, đều là máy cũ từ …… của Liên xô cũ. 
………………………………………………………………………………………………

Phòng Lý thuyết: Hiện có …….. phòng học, dùng tổ chức giảng dạy các môn lý thuyết chuyên ngành cho HS, SV các hệ TC và cao đẳng của khoa Cơ khí. 

 Hiện tại chưa đủ phòng học lý thuyết chuyên môn.

Xưởng Nguội: Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Nguội cơ bản cho HS, SV hệ Cao đẳng của khoa Cơ khí, và Nguội cơ bản cho khoa Động lực và khoa Điện lạnh 

Hiện có ……….. xưởng nguội với ……. bàn ……………………………………………..
Xưởng Hàn: Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy Hàn cơ bản cả hai phần (Hàn điện và Hàn khí) cho HS, SV hệ Cao đẳng của khoa Cơ khí và các hệ của khoa Động lực và khoa Điện lạnh. 

       Tổng cộng có ……..máy Hàn điện và ……. máy Hàn hơi. Với số lượng lớp và số lượng HS, SV hiện có thì năng lực xưởng Hàn đủ đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy 2 ca/ngày, mỗi ca 5 giờ. Trên thực tế HS, SV có 3 giờ thực tập Hàn điện/1 ca học và 1,5 giờ thực tập Hàn hơi/1 ca học.

Văn phòng khoa: ………………………………………………………………

Xưởng Cơ Điện:  Là nơi phục vụ công tác sửa chữa các trang thiết bị máy móc bị hư hỏng của khoa Cơ khí.

         Thư viện:…………………………………………………………………………..
       Nhận xét, đánh giá: So với quy mô đào tạo hiện nay, cơ sở vật chất và phương tiện dạy học của khoa cơ khí  ……………………………………………………………
    2.2.5.2. Thực trạng quản lý CSVC tại khoa cơ khí

        +  Công tác kế hoạch

      Hàng năm, cùng với việc xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tài chánh chung cho mọi hoạt động, nhà trường đã nhằm tăng cường bổ sung, đổi mới thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cho khoa bao gồm:

        - Kế hoạch sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng .

        - Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị thực hành.

        - Kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật.

    Các kế hoạch trên đều được xây dựng từ các phòng, khoa cơ khí và được thông qua Hội đồng đào tạo và Hội đồng mua sắm trang thiết bị của trường về kế hoạch trang thiết bị máy móc để trình cơ quan chủ quản phê duyệt.

    Để đảm bảo chương trình đào tạo, khoa cơ khí hiện đang quản lý ........ xưởng thực hành,  10  phòng lý thuyết và 2 phòng CNC với tổng diện tích là .............. m2
· Công tác kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất và phương tiện dạy học

2.2.5.3. Thực trạng quản lý các hoạt động khác

ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG 
( Ưu điểm

( Tồn tại
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